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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 18/3/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1695
	Đặng Minh Hiếu
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	1700
	Bùi Thanh Hòa
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	1703
	Hồ Tấn Thông
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	1704
	Nguyễn Văn Hiệp
	Ngân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5 
	1709
	Đặng Thị Trang
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6 
	1710
	Phạm Văn Phú
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	1713
	Hoàng Văn Lương
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	8 
	1714
	Nguyễn Mẹo
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	1716
	Cao Thị Thùy Dung
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10 
	1717
	Nguyễn Thùy Dung
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11 
	1718
	Dư Thị Mai Sương
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	1719
	Ngô Thị Luyền
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	1720
	Hoàng Phương Nhi
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	1721
	Đoàn Anh Tuấn
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	15 
	1723
	Nguyễn Cường
	Nam Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16 
	1726
	Phạm Thị Liên
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	1727
	Mai Xuân Khai
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18 
	1728
	Lê Thị Giang
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	1729
	Nguyễn Bình
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	1730
	Đinh Thị Thúy
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	21 
	1731
	Nguyễn Thị Hoa Liễu
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	1734
	Hoàng Tuấn
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	1735
	Nguyễn Kha
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24 
	1737
	Lê văn Hùng
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	1739
	Nguyễn viết Hải
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	1740
	Nguyễn Thanh Tuyên
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	1742
	Nguyễn thị Thùy Linh
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	28 
	1743
	Phan Văn Dũng
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29 
	1744
	Phạm Thị Nga
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	30 
	1745
	Trương Văn Học
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31 
	1746
	Trương Ngọc Linh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	1748
	Nguyễn Văn Ninh
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	33 
	1751
	Hoàng Đình Trọng
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	34 
	1754
	Trần Văn Phong
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


